Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kim luồn tĩnh mạch quy mô công nghiệp”, mã số KC.10.DA01/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 30.642 triệu đồng 
Trong đó 7.630 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2016 đến tháng 08/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Nhà máy Trang Thiết bị Y tế
USM Healthcare;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Dũng;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số
TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Xuân Dũng
	Thạc sĩ
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	2
	Võ Xuân Bội Lâm
	Thạc sĩ
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	3
	Lê Thành Khánh Vân
	Bác sĩ Chuyên khoa II
	Bệnh viện Chợ Rẫy

	4
	Phan Thị Xuân Mai
	Thạc sĩ
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	5
	Nguyễn Văn Thuận
	Kỹ sư
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	6
	Thái Phương
	Kỹ sư
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	7
	Trịnh Triệu An
	Kỹ sư
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	8
	Nguyễn Lê Nhật Minh
	Thạc sĩ
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

	9
	Ma Thị Tuyết Sương
	Cử nhân
	Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo tổng hợp dự án hoàn thiện quy trình công nghệ cho dây chuyền sản xuất kim luồn tĩnh mạch quy mô công nghiệp
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Quy trình công nghệ sản xuất một số chủng loại kim luồn tĩnh mạch ở quy mô 20.000 cái/lô
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	Bộ tiêu chuẩn đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và phương pháp kiểm định chất lượng sản phẩm.
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Dây chuyền sản xuất kim luồn tĩnh mạch đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	5
	Kim luồn kích thước G18 đạt tiêu chuẩn quốc tế
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	6
	Kim luồn kích thước G20 đạt tiêu chuẩn quốc tế
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	7
	Kim luồn kích thước G22 đạt tiêu chuẩn quốc tế
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	8
	Báo cáo đánh giá tính an toàn của sản phẩm
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình công nghệ sản xuất một số chủng loại kim luồn tĩnh mạch ở quy mô 20.000 cái/lô
	2020
	
	

	2
	Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và phương pháp kiểm định chất lượng sản phẩm.
	2020
	
	


2.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình công nghệ sản xuất một số chủng loại kim luồn tĩnh mạch ở quy mô 20.000 cái/lô
	2018
	Nhà máy USM Healthcare
	

	2
	Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và phương pháp kiểm định chất lượng sản phẩm.
	2018
	Nhà máy USM Healthcare
	

	3
	Dây chuyền sản xuất kim luồn tĩnh mạch đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	2018
	Nhà máy USM Healthcare
	


2.4.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Sản phẩm kim luồn tĩnh mạch không phải là sản phẩm mới trên thế giới, sản phẩm đã được sử dụng phổ biến tại các bệnh viện trên thế giới và Việt Nam từ rất lâu, các bằng sáng chế về sản phẩm đã hết thời gian bảo hộ. Tuy nhiên cho đến nay Việt Nam vẫn chưa sản xuất được kim luồn tĩnh mạch, hơn nữa hàng năm phải nhập ngoại hơn 80% vật tư tiêu hao y tế dùng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngành sản xuất vật tư tiêu hao y tế Việt Nam còn non trẻ, do vậy, dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kim luồn tĩnh mạch quy mô công nghiệp” có những đóng góp mới như sau:

· Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được Kim luồn tĩnh mạch ở quy mô công nghiệp.

· Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn nắm bắt được công nghệ lõi để sản xuất vật tư tiêu hao y tế công nghệ cao. Doanh nghiệp sở hữu thiết kế sản phẩm, sở hữu thiết kế các khuôn chi tiết, nắm vững các công nghệ liên quan đến sản xuất sản phẩm kim luồn và chủ động đặt hàng các đối tác làm ra khuôn ép, các máy lắp ráp để hình thành dây chuyền sản xuất kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng hoàn toàn tự động.

2.5.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.5.1. Hiệu quả kinh tế

· Sản phẩm Kim luồn tĩnh mạch Vinacath của dự án đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm kim luồn. Cho đến nay toàn bộ kim luồn là phải nhập khẩu. Theo số liệu của Bảo Hiểm Xã hội Việt Nam, khoản chi từ quỹ bảo hiểm y  tế cho sản phẩm Kim luồn như sau:

· Năm 2016

129 tỷ đồng

· Năm 2017

156 tỷ đồng 

tăng 21%

Đơn giá sản phẩm kim luồn tĩnh mạch cao nhất trên thị trường hiện nay là 11.000 đồng/cây, đơn giá sản phẩm kim luồn sản xuất tại Châu Âu – có chất lượng tương đương với sản phẩm kim luồn Vinacath của dự án khoảng 8.000 đồng/cây. Sản phẩm kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng Vinacath được đơn vị chủ trì dự án định giá ra thị trường là 3.500 đồng/cây rẻ hơn 50% so với sản phẩm tương đương phải nhập ngoại.

· Sản phẩm kim luồn tĩnh mạch Vinacath sản xuất tại Việt Nam được cấp phép lưu hành và thương mại hóa sẽ giúp doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giá thành sản phẩm giảm sẽ giúp giảm chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế vốn đang bị quá tải, bệnh nhân trả chi phí điều trị ít hơn.  Đơn vị chủ trì dự án quyết định mức giá của sản phẩm kim luồn tĩnh mạch Vinacath là 3.500 đồng/cây chỉ bằng 40% so với sản phẩm tương đương nhập khẩu trên thị trường hiện nay, điều này minh họa rõ ràng lợi ích kinh tế dự án sẽ đem lại.

· Sản phẩm có thể xuất khẩu để tăng kim ngạch xuất khẩu, giúp tiết kiệm ngoại tệ vì hiện nay sản phẩm này phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

· Sản phẩm công nghệ cao được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín không gây ô nhiễm môi trường.

2.5.2. Hiệu quả xã hội

· Ngành sản xuất vật tư tiêu hao y tế công nghệ cao tại Việt Nam còn non trẻ và yếu kém. Vì vậy một doanh nghiệp tư nhân được sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước cụ thể là Bộ Khoa học Công nghệ sản xuất thành công sản phẩm Kim luồn tĩnh mạch ở quy mô công nghiệp thực sự có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích tích cực tới kinh tế - xã hội.

· Kết quả nghiên cứu thành công sẽ tạo tiền đề để phát triển các sản phẩm y tế công nghệ cao khác trong nước.

· Khẳng định khả năng làm chủ được công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

· Chủ động mặt hàng kim luồn tĩnh mạch công nghệ cao, góp phần bình ổn giá cả và an sinh xã hội.
2.6. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Nguyễn Thị Khánh Vân,

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
(Lưu ý: Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)
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